
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Số Điện Thoại: 02862.768.499

TBKT 1 1

1 233420017 Hồ Thị Hoàng Anh 26/05/2008 8,0 7,5 8,0 7,8 7,0 7,3

2 233420018 Phan Hoàng Bửu 01/10/2008 8,5 9,0 8,5 8,8 8,3 8,5

3 233420031 Lý Thị Bảo Châu 02/11/2008 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,9

4 233420013 Nguyễn Thị Cẩm Chi 01/10/2008 7,0 7,0 7,0 7,0 8,8 8,1

5 233420029 Trần Anh Duy 09/06/2008 8,0 8,0 8,0 8,0 8,8 8,5

6 233420008 Nguyễn Thị Tuyết Hân 15/10/2008 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,9

7 233420006 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 31/07/2008 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,4

8 233420026 Phạm Thị Huỳnh Hương 07/06/2007 8,0 8,5 8,0 8,3 9,5 9,0

9 233420009 Trương Ngọc Long 02/02/2008 8,5 9,0 9,0 8,8 9,2 9,1

10 233420007 Nguyễn Thái Yến Nhi 10/12/2008 7,0 7,0 7,5 7,0 0,0 2,8 Thi lại

11 233420032 Võ Nguyễn Bảo Nghi 12/10/2008 7,5 7,0 8,5 7,2 8,8 8,1

12 233420030 Bùi Kiều Trọng Phúc 10/12/2008 8,0 8,0 8,0 8,0 8,3 8,2

13 233420012 Nguyễn Hoàng Quân 19/02/2008 8,0 7,5 8,0 7,7 9,1 8,5

14 233420023 Phan Ngọc Như Quỳnh 15/06/2008 8,0 8,0 8,5 8,0 7,0 7,4

15 233420020 Trần Nhi  Tâm 17/09/2008 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,4

16 233420003 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/06/2008 7,0 8,0 8,5 7,7 9,3 8,6

17 233420024 Sơn Thanh Tuyền 13/05/2008 7,0 8,0 7,5 7,7 7,0 7,3

18 233420014 Dương Thị Triệu Vy 11/12/2008 7,5 8,0 7,0 7,8 7,0 7,3

19 233420033 Bùi Ngọc Quế Anh 09/07/2008 7,0 7,0 7,0 7,0 9,1 8,3

20 233420004 Huỳnh Thanh Vũ 02/02/2008 8,5 8,0 8,0 8,2 8,5 8,4

21 233420011 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/07/2008 7,0 7,5 7,5 7,3 7,4 7,4

22 233420001 Nguyễn Yến Nhi 29/10/2008 7,0 8,0 7,0 7,7 8,5 8,2

23 233420005 Nguyễn Lê Trung Hiếu 09/01/2008 8,0 8,5 8,0 8,3 8,8 8,6
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